
 

BÁO GIẢNG KHỐI 2 - THÁNG 12 

CHIA SẺ 

(01/12/2025 - 02/01/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

15 01/12 - 05/12 

Tập đọc: Khi trang sách mở ra 
Chính tả: Viết chữ hoa O, Ong chăm làm mật 
Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Đọc và trả lời câu 
hỏi Để làm gì? 
Tập đọc: Bạn mới 
Chính tả: Nghe viết Mỗi người một vẻ. Phân biệt 
g/gh; ay/ây; an/ang 
Mở rộng vốn từ: MRVT Trường học (tt) 
Luyện từ và câu: Đọc kể Chuyện của thước kẻ 
Kể chuyện: Đọc một bài đọc về bạn bè 
Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng chủ đề 
Thơ: Gọi bạn 
Viết sáng tạo: Luyện tập tả đồ vật quen thuộc 

16 08/12 - 12/12 

Tập đọc: Mẹ của Oanh 
Chính tả: Viết chữ hoa Ô, Ơ. Ở hiền gặp lành 
Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động. Đặt câu hỏi 
Ở đâu? 
Tập đọc: Mục lục sách 
Chính tả: Nghe viết Mẹ của Oanh/ Phân biệt 
eo/oeo; d/r; ăc/ăt 
Mở rộng vốn từ: MRVT Nghề nghiệp 
Luyện từ và câu: Nói và đáp lời cảm ơn 
Kể chuyện: Đọc một bài thơ về nghề nghiệp 
Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tập Thơ: Lũy tre 
Viết sáng tạo: Luyện tập tả đồ vật quen thuộc 
(tt) 

17 15/12 - 19/12 

Tập đọc: Cô giáo lớp em 
Chính tả: Viết chữ hoa P, Phố xá nhộn nhịp 
Luyện từ và câu: Từ chỉ người, hoạt động. Đặt 
câu hỏi Ở đâu? 
Tập đọc: Người nặn tò he 
Chính tả: Nghe viết Vượt qua lốc dữ/ Phân biệt 
ng/ngh; s/x; uôc/uôt 
Mở rộng vốn từ: MRVT Nghề nghiệp (tt) 
Luyện từ và câu: Đọc, kể Mẹ của Oanh 
Kể chuyện: Đọc một bài văn về nghề nghiệp 
Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng: Tạm biệt 
cánh cam 
Viết sáng tạo: Luyện tập tả đồ vật quen thuộc 
(tt) 

 



 

18a 22/12 - 26/12 

Ôn tập và đánh giá cuối học kì I 
Viết sáng tạo: Luyện tập tả đồ vật quen thuộc 
(tt) 
Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng: Tiếng 
võng kêu 

18b 29/12 - 02/01 Dự án: Viết chữ đẹp 

TOÁN 

15 01/12 - 05/12 

Biểu đồ tranh (Tiết 3) 
Có thể, chắc chắn, không thể 
Ngày, giờ (2 tiết) 
Ngày, tháng (Tiết 1) 

16 08/12 - 12/12 

Ngày, tháng  (Tiết 2) 
Em làm được những gì? (2 Tiết) 
Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên sông 
Ôn tập HKI 

17 15/12 - 19/12 Ôn tập cuối học kì I 
18a 22/12 - 26/12 Ôn tập và đánh giá cuối học kì I 
18b 29/12 - 02/01 Dự án: Chiếc thước kì diệu 

ĐẠO ĐỨC 

15 01/12 - 05/12 Bài 9: Những sắc màu cảm xúc 
16 08/12 - 12/12 Bài 10: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực 
17 15/12 - 19/12 Bài 10: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực 

18a 22/12 - 26/12 Ôn tập cuối HKI 
18b 29/12 - 02/01 Bài 11: Tìm hiểu sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

15 01/12 - 05/12 
Dạy học dự án Cẩm nang bảo vệ động vật quý 
hiếm 

 

16 08/12 - 12/12 
17 15/12 - 19/12 

18a 22/12 - 26/12 
18b 29/12 - 02/01 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

15 01/12 - 05/12 

* Beehive  
Unit 5. Around town 
- Review Lesson 1&2 ( WB - pages: 53-55) 
- Review Lesson 3 ( WB - pages: 56-57) 
* Cambridge YLE 
- Starters 2 - Test 1 - Speaking Part 3,4 (SB - 
pages: 53) 
- Starters 2 - Test 2 - Speaking Part 1, 2 (SB - 
pages: 47, 49) 
* Review for Speaking Test 1 

16 08/12 - 12/12 

* Beehive  
Unit 5. Around town 
- Lesson 4 Story ( SB - pages: 64-65) 
* Review - Final Test 1 
* Speaking Test 1 

 



 

17 15/12 - 19/12 

* Christmas 2025 
- Decoration  
* Final Test 1 
* Beehive 
Unit 5. Around town 
- Review Lesson 4 Story ( WB - pages: 58, 59) 
* Cambridge YLE 
- Starters 2 - Test 1 - Reading & Writing Part 5 
(SB - pages: 16) 
* Final Test 1 
* Math & Science 
- Division - Lesson 1 - Division by 2 and 3 (SB - 
pages: 22-23) 

18a 22/12 - 26/12 

* Online Practice 
* Test Correction 
* Cambridge YLE 
- Starters 2 - Test 2 - Listening Part 1 (SB - 
pages: 19) 
* Christmas 2025 
- Culture 
* Beehive 
Unit 5. Around town 
- Lesson 5 Skills and culture ( SB - pages: 66-67) 

18b 29/12 - 02/01 

* Beehive 
Unit 5. Around town 
- Lesson 5 Skills and culture ( WB - pages: 
60-61) 
- Lesson 6 Project ( SB - pages: 68) 
Extensive Reading 1  
- Food ( SB - pages: 30-31) 
OFF - NEW YEAR'S EVE 
* Cambridge YLE 
- Starters 2 - Test 1 - Reading & Writing Part 3,4 
(SB - pages: 14) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

15 01/12 - 05/12 Ôn tập chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 
16 08/12 - 12/12 Kiểm tra học kỳ 1 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra học kỳ 1 

18a 22/12 - 26/12 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 
18b 29/12 - 02/01 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

TIN HỌC  

15 01/12 - 05/12 Thực hành: Gõ văn bản có dấu theo mẫu 
16 08/12 - 12/12 Sản phẩm cuối HKI 
17 15/12 - 19/12 Sản phẩm cuối HKI 

18A 22/12 - 26/12 Khám phá công cụ chọn và sao chép trong tranh 
vẽ 

18B 29/12 - 2/1 Viết chữ và lưu giữ tranh vẽ 

 



 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

15 01/12 - 05/12 

Rèn luyện độ hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo 
cáo 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
- Dàn hàng, dồn hàng 
- Tiến – lùi – sang phải – sang trái. 
- Quay phải - trái - đằng sau. 
- Giậm chân tại chỗ - đi đều 
- Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng - đứng dạy 
theo hiệu lệnh 
- Tư thế nghỉ - nghiêm 
- Game: Chạy bền 300m 

16 08/12 - 12/12 Kiểm tra học kì I 
17 15/12 - 19/12 

18a 22/12 - 26/12 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Điểm số chu kì 1 -2 theo đội hình hàng dọc 
- Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc thành 1 vòng 
tròn 
- Game: chuyền bóng tiếp sức. 

18b 29/12 - 02/01 

Ôn rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Điểm số chu kì 1 -2 theo đội hình hàng dọc 
- Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc thành 1 vòng 
tròn 
- Game: chuyền bóng tiếp sức. 

BƠI LẶN 

15 01/12 - 05/12 Ôn tập HK1 
16 08/12 - 12/12 Kiểm tra đánh giá HK1 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra đánh giá HK1 

18a 22/12 - 26/12 Ổn định lớp 

18b 29/12 - 02/01 Kỹ thuật thả nổi trên mặt nước - Ôn tập kỹ thuật 
bơi trườn sấp 

SINH TỒN 

15 01/12 - 05/12 Xử lý khi bị chảy máu cam 

16 08/12 - 12/12 Ôn Tập 

17 15/12 - 19/12 Kiểm tra HK1 

18a 22/12 - 26/12 Khởi động 

18b 29/12 - 02/01 Giao tiếp ứng xử tại những nơi tôn nghiêm 

VÕ THUẬT 
15 01/12 - 05/12 

ÔN TẬP HỌC KỲ I 
- Bộ đao 
- Bộ chưởng 
- Bộ cước 

 



 

16 08/12 - 12/12 KIỂM TRA HỌC KÌ I 
17 15/12 - 19/12 

18a 22/12 - 26/12 Học bài Quyền số 2 - động tác 1,2,3,4 
18b 29/12 - 02/01 Ôn bài Quyền số 2 - động tác 1,2,3,4 

ÂM NHẠC 

15 01/12 - 05/12 

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 
- 4 bài hát: "Ngày mùa vui", "Múa vui", "Trên con 
đường đến trường", "Giọt mưa và em bé" 
- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 1 
- Lý thuyết âm nhạc: hình nốt đen, trắng, tròn, 6 
nốt nhạc (Đồ - La) 
- Thường thức âm nhạc: "Vương quốc bánh kẹo" 
- Nhạc cụ: Kèn phím bài thực hành số 1 

16 08/12 - 12/12 Ôn tập tiếp theo 
17 15/12 - 19/12 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 

18a 22/12 - 26/12 - Học nhảy theo chủ đề: Giáng sinh 
18b 29/12 - 02/01 - CTAN: Vận động theo nhạc " BORBOLETINHA " 

MỸ THUẬT 

15 01/12 - 05/12 Nặn đất sét: Chiếc bánh sinh nhật 

16 08/12 - 12/12 
Ôn tập và kiểm tra cuối HK1 

17 15/12 - 19/12 
18a 22/12 - 26/12 Vẽ tranh ngày tết (T1,2) 

18b 29/12 - 02/01 Vẽ tranh ngày tết (T3,4) 
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